
  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

          
     



tịch ủy ban nhân dân phường - xấ, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
-BộYtế ;  
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp); 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND TP; 
- UBMTTQVN TP và các thành viên (6)1 

- TTUB: CT, các PCT; 
- VPƯB: PVP/VX; Phòng Văn xã; 
- Sở Tư pháp (Phòng Kiểm soát TTHC); 
- TT Công báo TP; TT Tin học TP; 
- Sở Thông tin - Truyền thông (Trang web 
TP - để công khai); 
- Lưu: VT, (CCHC/Đ).5t 

CHỦ TỊCH 

Lề Hoàng Quân 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI TRONG 
pm^mm LĨNH, vực AN TOÀN THỰC PHẨM 
\ vi^̂ ÊẾỆtèm theo Quyết định số Aá&^/QĐ- UBND ngày Jữ tháng 8 năm 2014 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Tên thủ tục hành chính 

I. Thủ tục thuộc thầm quyền giải quyết của sỏ' Y tế 

1 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 
với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 

2 Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 

3 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 

•7 > F 

II. Thủ tục thuộc thâm quyên giải quyêt của UBND quận - huyện 

1 Thủ tục Câp Giây chứng nhận cơ sở đủ điêu kiện an toàn thực phâm đôi 
với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 

2 Thủ tục Cấp đồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phấm 
đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 

3 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 

r r 

III. Thủ tục thuộc thâm quyên giải quyêt của ƯBND phường - xã, Thị trân 

1 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 
với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 

2 Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 

3 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uổng 
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PHẦN lĩ. NỘI DUNG CỤ THẺ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH % 

A. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quỵết của sỏế Y tế: 
1. Thủ tục Cấp Giấy chửng nhận cơ sỏ- đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

- Trình tự thực hiện : 
* Bước 1: Các cơ sở ^ 
+ Dịch vụ ăn uống do cơ quan chức năng Trung ương và Thành phố cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; ^ 
+ Dịch vụ ăn uống do cơ quan chức năng quận - huyện câp Giây chứng 

nhận đăng ký kinh doanh nhưng có quy mô cung cấp từ 300 suất ăn/ ngày trở lên; 
+ Cơ sở cung cấp suất ăn sẵn; 
+ Dịch vụ ăn uống trong các bệnh viện, khu chế xuất và khu công nghiệp; 
+ Bếp ăn tập thể, căn tin trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp. 
Chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hô 

sơ của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (địa chỉ: số 59, đường Nguyễn Thị 
Minh Khai, Quận 1), vào các ngày làm việc tò thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 
07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 
phút) ^ 

* Bước 2: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra 
tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ: 

- Trường họp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ; 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thi hướng dẫn tổ chức bổ sung và hoàn 

thiện hồ sơ. 
* Bước 3: 
- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Chi cục An 

toàn vệ sinh thực phẩm thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản 
cho cơ sở nếu hồ sơ không họp lệ. 

- Neu quá 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo hồ sơ không họp lệ nếu 
cơ sở không có phản hồi hay bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì Chi cục 
An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ huỷ hồ sơ. 

- Sau khi có kết quả thẩm xét hồ sơ hợp lệ, Chi cục An toàn yệ sinh thực 
phẩm thẩm định cơ sở trong vòng 10 ngày làm việc. 

+ Trường hợp cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, Chi cục 
An toàn vệ sinh thực phẩm cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở. 

+ Trường hợp cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cơ sở phải hoàn 
thiện các yêu cầu của Đoàn thẩm định (thời gian không quá 60 ngày kể từ ngày 
thẩm định). Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức thẩm định lại khi cơ sở 
có văn bản xác nhận đã hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu về điều kiện an toàn thực 
phẩm của đoàn thẩm định lần trước 
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+ Trường hợp cơ sở không đạt yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm, 
Chi cục An toàn thực phẩm thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý địa 
phương để giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được 
cấp giấy chứng nhận. Cơ sở phải nộp lại hồ sơ để được xem xét cấp Giấy chứng 
nhận. 

*Bước 4: Tổ chức căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Chi cục An toàn vệ sinh thực 
phẩm để nhận kết quả giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
an toàn thực phẩm. 

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở của Chi cục An toàn vệ sinh 
thực phẩm - Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh 

- Thành phần, số lượng. hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

(theo Mau 1 được ban hành kèm theo Quyết định 14/2014/QĐ-ƯBND). 
- Bản sao (có xác nhận của cơ sở) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có 

đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm (nếu có) 
- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều 

kiện an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở), bao gồm: 
+ Bản vẽ sơ đồ thiểt kế mặt bằng của cơ sở và khu vực xung quanh; 
+ Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm hoặc quy trình bảo quản, phân phối 

sản phẩm và bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở. 
- Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và 

người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm: 
+ Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấy xác nhận (có xác nhận 

của cơ sở); 
+ Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh sách đã được tập huấn (có 

xác nhận của cơ sở). 
- Giấy xác nhận đủ sức khoẻ chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm; phiếu báo kết quả cấy phân âm tính mầm bệnh gây bệnh 
đường ruột (tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn) của người trực tiếp sản xuất thực 
phẩm đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của 
Bộ Y tế: ^ ^ 

+ Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấy xác nhận (Có xác nhận 
của cơ sở); 

+ Đối YỚi cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh sách kết quả khám sức khoẻ, 
xét nghiệm phân của chủ cơ sở và của người tham gia trực tiếp sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm (Có xác nhận của cơ sở). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 
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- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục An toàn vệ sinh thực 
phẩm - Sở Y tế TP Hồ Chi Minh. 

- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Chứng nhận hoặc 
văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận. 

- Lệ phí: 
+ Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 500.000đ/lần/cơ sở 
+ Phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: 1 lần/cơ sở 
Cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bép ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn dưới 200 

suất ăn: 500.000đ 

Cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn từ 200 suất 
ăn đến 500 suất ăn: 600.000đ ^ ^ ^ 

Cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn từ 500 suất 
ăn trở lên: 700.0Q0đ ^ ^ 

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 
150.000đ/lần cấp. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

(Mầu 1). ^ 
- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính : 
* Luật An toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011; 
* Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 
11 tháng 6 năm 2012; 

* Quyết định 14/2014/QĐ-ƯBND ngày 14/04/2014 củaUBND Thành phố 
Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
an toàn thực phẩm đối cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

* Thông tư 149/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/10/2013 về Quy 
định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý An toàn vệ sinh thực 
phẩm, có hiệu lực ngày 16/12/2013. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày .... thảng .... năm 20... 

^ x r ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
CẤP GIẤY CHỨNG NTIẬN cơ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THựC PHẨM 

(Dùng cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố) 

Kính gửi: 
Họ và tên chủ cơ sở: 
Tên cơ sở: 
Địa chỉ trụ sở (theo đăng ký kinh doanh): 

Điện thoại: Fax: 

Địa chỉ cấp Giấy chứng nhận sản xuất/kinh doanh (ỉ): 

Doanh thu dự kiến (triệu đồng/tháng): ; 
Số lượng công nhân viên: (trực tiếp: ; gián tiếp: ) 
Đề nghị được cẩp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho sản 
xuất /kinh doanh: 

Chúng tôi cam kết duy tri cơ sở bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm như khi 
được cấp Giấy chứng nhận và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những vi phạm theo 
quy định của pháp luật. 

CHỦ CO SỎ 
(ký tên & ghi rô họ tên) 

(ỉ) Nếu trùng với địa chí đăng kỷ kỉnh doanh thì ghi "tại trụ sở" 
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2. Thủ tục Cấp đỗi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm đối với các cơ sử kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

- Trình tư thuc hiên : • • 

* Bước 1: Các cơ sở 
+ Dịch vụ ăn uống do cơ quan chức năng Trung ương và Thành phố cấp 

Giây chứng nhận đăng ký kinh doanh; 
+ Dịch vụ ăn uống do cơ quan chức năng quận - huyện cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh nhưng có quy mô cung cấp từ 300 suất ăn/ ngày ừở lên; 
+ Cơ sở cung cấp suất ăn sẵn; 
+ Dịch vụ ăn uống trong các bệnh viện, khu chế xuất và khu công nghiệp; 
+ Bếp ăn tập thể, căn tin trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp. 
Chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ 

sơ của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (địa chỉ: số 59, đường Nguyễn Thị 
Minh Khai, Quận 1), vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 
07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 
phút) 

* Bước 2: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra 
tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ: 

+ Trường họp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ; 
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức bổ sung và hoàn 

thiện hồ sơ. 
* Bước 3: Trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ 

sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có trách 
nhiệm cấp đổi Giấy chứng nhận cho cơ sở. 

*Bưởc 4: Tổ chức căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Chi cục An toàn vệ sinh thực 
phẩm để nhận kết quả giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
an toàn thực phẩm. 

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở của Chi cục An toàn vệ sinh 
thực phẩm - Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Đơn đề nghị đổi/ cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm (theo Mầu 2 ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND); 
- Biên bản thẩm định gần nhất (Bản sao có xác nhận của cơ sở); 
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Bản gốc); 
- Văn bản hợp pháp thể hiện sự thay đổi (Khi thay đổi tên của doanh 

nghiệp hoặc/và đổi chủ cơ sở, thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và toàn 
bộ quy trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm) (Bản sao công chứng); 
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- Giấy xác nhận đủ sức khỏe, tập huấn kiến thức về an toàn vệ sính thực 
phẩm của chủ cơ sở mới đối với trường họp thay đổi tên chủ cơ sở (Bản sao có 
xác nhận của cơ sở). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ ^ ^ 
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hô sơ. 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm - Sở Y tế TP Hồ Chí Minh. ^ 
- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Chứng nhận hoặc 

văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận. 
- Lệ phí: 
+ Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 500.000đ/lần/cơ sở 
+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 

150.000đ/lần cấp 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
+ Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm (Mầu 2). 
- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Giấy chứng nhận chỉ được đổi khi còn thời hạn; 
+ Khi thay đổi tên của doanh nghiệp hoặc/và đổi chủ cơ sở, thay đổi địa 

chỉ nhưng không thay đổi vị trí và toàn bộ quy trình sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính : 
* Luật An toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011; 
* Nghị định số 38 / 2012 / NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 
11 tháng 6 năm 2012; 

^ * Quyết định 14/2014/QĐ-UBND ngày 14/04/2014 của ƯBND Thành phố 
Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
an toàn thực phẩm đối cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

* Thông tư 149/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/10/2013 về Quy 
định mức thu, nộp, quản lỷ và sử dụng phí, lệ phí quản lý An toàn vệ sinh thực 
phẩm, có hiệu lực ngày 16/12/2013. 
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Mầu 2 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐẺ NGHỊ ĐỔI/CẤP LẠI 
GIẨY CHỨNG NHẬN cơ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THựC PHẨM 

Kính gửi: 
. r r \ 9 

(Tên cơ quan câp Giãy chứng nhận cơ sở đủ điêu kiện an toàn thực phâm) 

Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm số , ngày tháng năm của 

Hồ sơ đề nghị đổi/cấp lại Giấy chứng nhận bao gồm: 
1. Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 
2 "Ể 7. ! ' 
3 
4 

Chúng tôi cam kết thực hiện các quy định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở 
trong quá trình sản xuất, kinh doanh của mình và chịu hoàn toàn trách nhiệm về 
những vi phạm theo quy định của pháp luật. 

CHỦ Cơ SỞ 
(Ký tên, đóng dẩu) 
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3. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 
phấm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền glảỉ 
quyết của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

- Trình tự thực hiện : 
* Bước 1: Các cơ sở đã được Chi cục An toàn yệ sinh thực phẩm cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trước 06 tháng tính đến ngày 
Giấy chứng nhận hết hạn 

Chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ 
sơ của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (địa chỉ: số 59, đường Nguyễn Thị 
Minh Khai, Quận 1), vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng tò 
07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 
phút) 

* Bước 2: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra 
tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ: 

- Trường họp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ; 
- Trường họp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức bổ sung và hoàn 

thiện hồ sơ. 
* Bước 3: 
- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể tò khi nhận đủ hồ sơ, Chi cục An 

toàn vệ sinh thực phẩm thẩm xét tính họp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản 
cho cơ sở nếu hồ sơ không hợp lệ. 

- Nếu quá 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo hồ sơ không hợp lệ nếu 
cơ sở không có phản hồi hay bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì Chi cục 
An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ huỷ hồ sơ. 

- Sau khi có kết quả thẩm xét hồ sơ hợp lệ, Chi cục An toàn yệ sinh thực 
phẩm thẩm định cơ sở trong vòng 10 ngày làm việc. 

+ Trường họp cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, Chi cục 
An toàn vệ sinh thực phẩm cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở. 

+ Trường hợp cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cơ sở phải hoàn 
thiện các yêu cầu của Đoàn thẩm định (thời gian không quá 60 ngày kể từ ngày 
thẩm định). Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức thẩm định lại khi cơ sở 
có văn bản xác nhận đã hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu về điều kiện an toàn thực 
phẩm của đoàn thẩm định lần trước 

+ Trường hợp cơ sở không đạt yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm, 
Chi cục An toàn thực phẩm thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý địa 
phương để giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được 
cấp giấy chứng nhận. Cơ sở phải nộp lại hồ sơ để được xem xét câp Giây chứng 
nhận. 

*Bước 4: Tổ chức căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Chi cục An toàn vệ sinh thực 
phẩm để nhận két quả giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
an toàn thực phẩm. 
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- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở của Chi cục An toàn vệ sinh 
thực phẩm - Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

(theo Mầu 1 được ban hành kèm theo Quyết định 14/2014/QĐ-UBND). 
- Bản sao (có xác -nhận của cơ sở) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có 

đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm (nếu có) 
- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điêu 

kiện an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở), bao gồm: 
+ Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng của cơ sở và khu vực xung quanh; 
+ Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm hoặc quy trình bảo quản, phân phối 

sản phẩm và bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở. 
- Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và 

người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm: 
+ Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấy xác nhận (có xác nhận 

của cơ sở); 
+ Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh sách đã được tập huấn (có 

xác nhận của cơ sở). 
- Giấy xác nhận đủ sức khoẻ chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm; phiếu báo kết quả cấy phân âm tính mầm bệnh gây bệnh 
đường một (tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn) của người trực tiếp sản xuất thực 
phẩm đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của 
Bộ Y tế: ^ 

+ Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấy xác nhận (Có xác nhận 
của cơ sở); 

+ Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh sách kết quả khám sức khoẻ, 
xét nghiệm phân của chủ cơ sở và của người tham gia trực tiếp sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm (Có xác nhận của cơ sở). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ ^ ^ 
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tố chức 

9 o • • • • 

- CoỆ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục An toàn vệ sinh thực 
phẩm - Sở Y tể TP Hồ Chí Minh. ễ 

- Kết quả của việc thục hiện thủ tục hành chính: Giấy Chứng nhận hoặc 
văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận. 

- Lệ phí: 
+ Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 500.000đ/lần/cơ sở 
+ Phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: 1 lần/cơ sở 
Cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bểp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn dưới 200 

suất ăn; 500.000đ 
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Cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn từ 200 suất 
ăn đến 500 suất ăn: 600.000đ 

Cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn từ 500 suất 
ăn trở lẽn: 700.000đ ' 

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 
150.000đ/lần cấp. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

(Mầu 1). ^ 
- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính : 
* Luật An toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011; 
* Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 
11 tháng 6 năm 2012; 

^ * Quyết định 14/2014/QĐ-UBND ngày 14/04/2014 của UBND Thành phố 
Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
an toàn thực phẩm đối cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

* Thông tư 149/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/10/2013 về Quy 
định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản ỉý An toàn vệ sinh thực 
phẩm, có hiệu lực ngày 16/12/2013. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày .... thảng .... năm 20... 
^ ^ r ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY CHỬNG NHẬN cơ SỎ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THựC PHẨM 
(Dùng cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uổng, thức ăn đường phổ) 

Kính gửi: 
Họ và tên chủ cơ sở: 
Tên cơ sở: 
Địa chỉ trụ sở (theo đăng ký kinh doanh): 

Điện thoại: Fax: 

Địa chỉ cấp Giấy chứng nhận sản xuất/kinh doanh (1): 

Doanh thu dự kiến (triệu đồng/tháng): 
Số lượng công nhân viên: (trực tiếp: ; gián tiếp: ) 
Đe nghị được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho sản 
xuất /kinh doanh: 

Chúng tôi cam két duy trì cơ sở bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm như khi 
được cấp Giấy chứng nhận và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những vi phạm theo 
quy định của pháp luật. 

CHỦ Cơ SỞ 
(kỷ tên & ghi rõ họ tên) 

(1) Neu trùng với địa chỉ đăng ký kinh doanh thì ghi "tại trụ sở" 
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B.Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận - huyện: 
1. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền giải 
quyết của UBND quận - huyện 

- Trình tự thực hiện : 
* Bước 1: Các cơ sở 
+ Dịch vụ ăn uống có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do quận -

huyện cấp hoặc không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có quy mô cung 
cấp từ 100 đến dưới 300 suất/ngày; 

+ Bếp ăn tập thể trong các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, 
trung học phổ thông; 

+ Dịch vụ nấu thuê đám tiệc di động. 
Chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ 

sơ của UBND quận - huyện, vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi 
sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 
giờ 00 phút) 

* Bước 2: UBND quận - huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của 
các giấy tờ có trong hồ sơ: 

+ Trường họp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ; 
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức bổ sung và hoàn 

thiện hồ sơ. 
* Bước 3: 
- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể tò khi nhận đủ hồ sơ, ƯBND quận -

huyện thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ 
sơ không hợp lệ. 

- Nếu quá 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo hồ sơ không hợp lệ nếu 
cơ sở không có phản hồi hay bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì UBND 
quận - huyện sẽ huỷ hồ sơ. 

- Sau khi có kết quả thẩm xét hồ sơ hợp lệ, ƯBND quận - huyện hoặc cơ 
quan được ủy quyền thấm định cơ sở trong vòng 10 ngày làm việc. 

+ Trường hơp cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, UBND 
quận - huyện cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở. 

+ Trường hợp cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cơ sở phải hoàn 
thiện các yêu cầu của Đoàn thẩm định (thời gian không quá 60 ngày kể từ ngày 
thẩm định). ƯBND quận - huyện hoặc cơ quan được ủy quyền tổ chức thẩm định 
lại khi cơ sở có văn bản xác nhận đã hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu về điều kiện 
an toàn thực phẩm của đoàn thẩm định lần trước 

+ Trường hợp cơ sở không đạt yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm 
UBND quận - huyện thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý địa phương để 
giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp giấy 
chứng nhận. Cơ sở phải nộp lại hồ sơ để được xem xét cấp Giấy chứng nhận. 
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*Bước 4: Tổ chức căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của ƯBND quận - huyện để nhận kêt 
quả giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điêu kiện an toàn thực 
phẩm. 

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở của UBND quận - huyện 
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: ? 
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phâm 

(theo Mầu 1 được ban hành kèm theo Quyết định 14/2014/QĐ-UBND). 
- Bản sao (cỏ xác nhận của cơ sở) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có 

đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm (nếu có) ^ 
- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điêu 

kiện an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở), bao gồm: 
+ Bản vẽ sơ đò thiết kế mặt bằng của cơ sở và khu vực xung quanh; 
+ Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm hoặc quy trình bảo quản, phân phối 

sản phẩm và bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở. 
- Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và 

người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm: 
+ Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấy xác nhận (có xác nhận 

của cơ sở); 
+ Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh sách đã được tập huấn (có 

xác nhận của cơ sở). 
- Giấy xác nhận đủ sức khoẻ chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm; phiếu báo kết quả cấy phân âm tính mầm bệnh gây bệnh 
đường ruột (tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn) của người trực tiếp sản xuất thực 
phẩm đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của 
Bộ Y tế: ^ 

+ Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấy xác nhận (Có xác nhận 
của cơ sở); 

+ Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh sách kết quả khám sức khoẻ, 
xét nghiệm phân của chủ cơ sở và của người tham gia trực tiếp sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm (Có xác nhận của cơ sở). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 
- Co- quan thực hiện thủ tục hành chính: ƯBND quận - huyện 
- Ket quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Chứng nhận hoặc 

văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận. 
- Lệ phí: 
+ Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 500.000đ/ìần/cơ sở 
+ Phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: 1 lần/cơ sở 
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Cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn dưới 200 
suất ăn; cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố có vị trí cố định: 500.000đ 

Cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn từ 200 suất 
ăn đến 500 suất ăn: 600.000đ 

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phấm: 
150.000đ/lần cấp. 

- Tên mẫu đon, mẫu tờ khai: 
+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

(Mầu l)ể ' ^ ' 
- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 
- Căn cứ pháp ỉý của thủ tục hành chính : 
* Luật An toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011; 
* Nghị định số 3*8/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 
11 tháng 6 năm 2012; ^ 

* Quyết định 14/2014/QĐ-ƯBND ngày 14/04/2014 của UBND Thành phố 
Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
an toàn thực phẩm đối cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

* Thông tư 149/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/10/2013 về Quy 
định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý An toàn vệ sinh thực 
phẩm, có hiệu lực ngày 16/12/2013. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày .... thảng .... năm 20... 

ĐƠN ĐÈ NGHỊ 
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN cơ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THựC PHẨM 

(Dùng cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn nống, thức ăn đường phố) 

Kính gửi: 

Họ và tên chủ cơ sở: 
Tên cơ sở: 
Địa chỉ trụ sở (theo đăng ký kinh doanh): 

Điện thoại: Fax: 
Địa chỉ cấp Giấy chứng nhận sản xuấưkinh doanh (1): 

Doanh thu dự kiến (ừiệu đồng/tháng): 
Số lượng công nhân viên: (trực tiếp:..... ; gián tiếp: ) 
Đề nghị được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho sản 
xuất /kinh doanh: 

Chúng tôi cam kết duy trì cơ sở bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm như khi 
được cấp Giấy chứng nhận và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những vi phạm theo 
quy định của pháp luật. 

CHỦ Cơ SỞ 
(kỷ tên & ghi rõ họ tên) 

(1) Nếu trùng với địa chỉ đăng ký kinh doanh thì ghi "tại trụ sở" 
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2. Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điềụ kiện an toàn thực 
phấm đối với các CO" sở kinh doanh dịch yụ ăn uống thuộc thẩm quyền giải 
quyết của UBND quận - huyện. 

- Trình tự thực hiện : 
* Bước 1: Các cơ sở 
+ Dịch vụ ăn uống có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do quận -

huyện cấp hoặc không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có quy rnô cung 
cấp từ 100 đến dưới 300 suất/ngày; 

+ Bep ăn tập thể trong các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, 
trung học phổ thông; 

+ Dịch vụ nấu thuê đám tiệc di động. 
Chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ 

sơ của UBND quận -huyện, vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi 
sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 
giờ 00 phút) 

* Bước 2: ƯBND quận -huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của 
các giấy tờ có trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thi cấp Biên nhận hồ sơ; 
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức bổ sung và hoàn 

thiện hồ sơ. 
* Bước 3: Trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ xin 

cấp đối Giấy chứng nhận, UBND quận -huyện có trách nhiệm cấp đổi Giấy 
chứng nhận cho cơ sở; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở 
lý do không cấp đổi Giấy chứng nhận. 

*Bước 4: Tổ chức căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - ƯBND quận - huyện để nhận kết 
quả giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm. 

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở ƯBND quận - huyện 
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Đơn đề nghị đổi/ cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm (theo Mau 2 ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND); 
- Biên bản thẩm định gần nhất (Bản sao có xác nhận của cơ sở); 
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Bản gốc); 
- Văn bản hợp pháp thể hiện sự thay đổi (Khi thay đổi tên của doanh 

nghiệp hoặc/và đổi chủ cơ sở, thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và toàn 
bộ quy trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm) (Bản sao công chứng); 

- Giấy xác nhận đủ sức khỏe, tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực 
phẩm của chủ cơ sở mới đối với trường hợp thay đổi tên chủ cơ sở (Bản sao có 
xác nhận của cơ sở). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
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- Thòi hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND quận - huyện 
- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Chứng nhận hoặc 

văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận. 
- Lệ phí: 
+ Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 5Q0.000đ/lần/cơ sở 
+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 

150.000đ/lằn cấp _ 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
+ Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm (Mầu 2). 
- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tiềic hành chính: không có 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính : 
* Luật An toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011; 
* Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 
11 tháng 6 năm 2012; 

* Quyết định 14/2014/QĐ-UBND ngày 14/04/2014 của ƯBND Thành phố 
Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
an toàn thực phẩm đổi cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

* Thông tư 149/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/10/2013 về Quy 
định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quân lý An toàn vệ sinh thực 
phẩm, có hiệu lực ngày 16/12/2013. 
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Mẩu 2 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỎI/CẤP LẠI 
GIẤY CHỨNG NHẬN cơ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THựC PHẨM 

Kính gửi: 
(Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm) 

Cơ sở đã được cấp Giấy chúng nhận cơ sở đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm số ẳ, ngày tháng năm của 

Hồ sơ đề nghị đổi/cấp lại Giấy chứng nhận bao gồm: 
1. Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 
2 ! 
3. .ề.ẽ 

4 

Chúng tôi cam kết thực hiện các quy định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở 
trong quá trình sản xuất, kinh doanh của mình và chịu hoàn toàn trách nhiệm về 
những vi phạm theo quy định của pháp luật. 

CHỦ Cơ SỞ 
(Ký tên, đóng dấu) 
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3. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 
phấm đối vói các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền giải 
quyết của UBND quận - huyện 

- Trình tư thuc hiên : • • • 

* Bước 1: Các cơ sở đã được ủy ban nhân dân Quận - huyện cấp Giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trước 06 tháng tính đến ngày 
Giấy chứng nhận hết hạn, chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận 
tiếp nhận và trả hồ sơ của ƯBND quận - huyện, vào các ngày làm việc từ thứ hai 
đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 
00 phút đến 17 giờ 00 phút) 

* Bước 2: UBND quận - huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của 
các giấy tờ có trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ; 
4- Trường họp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức bổ sung và hoàn 

thiện hồ sơ. 
* Bước 3: 
- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, UBND quận -

huyện thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ 
sơ không hợp lệ. 

- Nếu quá 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo hồ sơ không hợp lệ nếu 
cơ sở không có phản hồi hay bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì UBND 
quận - huyện sẽ huỷ hồ sơ. 

- Sau khi có kết quả thẩm xét hồ sơ hợp lệ, UBND quận - huyện hoặc cơ 
quan được ủy quyền thẩm định cơ sở trong vòng 10 ngày làm việc. 

+ Trường hợp cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, UBND 
quận - huyện cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở. 

+ Trường họp cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cơ sở phải hoàn 
thiện các yêu cầu của Đoàn thẩm định (thời gian không quá 60 ngày kể tò ngày 
thẩm định). UBND quận - huyện hoặc cơ quan được ủy quyền tổ chức thẩm định 
lại khi cơ sở có văn bản xác nhận đã hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu về điều kiện 
an toàn thực phẩm của đoàn thẩm định lần trước 

+ Trường hợp cơ sở không đạt yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm 
UBND quận - huyện thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý địa phương để 
giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp giấy 
chứng nhận. Cơ sở phải nộp lại hồ sơ để được xem xét cấp Giấy chứng nhận. 

*Bước 4: Tổ chức căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - UBND quận -huyện để nhận kết 
quả giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm. 

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở của ƯBND quận -huyện 
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
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- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
(theo Mầu 1 được ban hành kèm theo Quyết định 14/2014/QĐ-UBND). 

- Bản sao (có xác nhận của cơ sở) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có 
đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm (nếu có) 

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điêu 
kiện an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở), bao gồm: 

+ Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng của cơ sở và khu vực xung quanh; 
+ Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm hoặc quy trình bảo quản, phân phối 

sản phẩm và bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở. 
- Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phâm của chủ cơ sở và 

người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phấm: 
+ Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấy xác nhận (có xác nhận 

của cơ sở); 
+ Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp đanh sách đã được tập huấn (có 

xác nhận của cơ sở). 
- Giấy xác nhận đủ sức khoẻ chủ cơ sở và của người trực tiêp sản xuât, 

kinh doanh thực phẩm; phiếu báo kết quả cấy phân âm tính mầm bệnh gây bệnh 
đường ruột (tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn) của người trực tiếp sản xuất thực 
phẩm đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của 
Bộ Y tế: / , 

+ Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấy xác nhận (Có xác nhận 
của cơ sở); 

+ Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh sách kết quả khám sức khoẻ, 
xét nghiệm phân của chủ cơ sở và của người tham gia trực tiếp sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm (Có xác nhận của cơ sở). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND quận - huyện 
- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Chứng nhận hoặc 

văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận. 
- Lệ phí: 
+ Phí thấm xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 500.000đ/lần/cơ sở 
+ Phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: 1 lần/cơ sở 
Cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn dưới 200 

suất ăn: 500.000đ 

Cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn đưới 200 
suất ăn; cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố có vị trí cố định: 500.000đ 

Cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn từ 200 suất 
ăn đến 500 suất ăn: 600.000đ 
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+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 
150.000đ/lần cấp. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

(Mau 1). 
- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn. 
- Căn cứ pháp ỉý của thủ tục hành chính : 
* Luật An toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011; 
* Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 
11 tháng 6 năm 2012; 

^ * Quyết định 14/2014/QĐ-ƯBND ngày 14/04/2014 của ƯBND Thành phố 
Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
an toàn thực phẩm đối cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

* Thông tư 149/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/10/2013 về Quy 
định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý An toàn vệ sinh thực 
phẩm, có hiệu lực ngày 16/12/2013. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày .... tháng .... năm 20... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN cơ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

(Dùng cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phổ) 

Kính gửi: 

Họ và tên chủ cơ sở: 
Tên cơ sở: : 
Địa chỉ trụ sở (theo đăng ký kinh doanh): 

Điện thoại: Fax: 
Địa chỉ cấp Giấy chứng nhận sản xuất/kinh doanh (1): 

Doanh thu dự kiến (triệu đong/tháng): 
Số lượng công nhân viên: (trực tiếp: „.ử; gián tiếp: ) 
Đe nghị được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho sản 
xuất /kinh doanh: 

Chúng tôi cam kết duy trì cơ sở bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm như khi 
được cấp Giấy chứng nhận và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những vi phạm theo 
quy định của pháp luật. 

CHỦ Cơ SỞ 
(ký tên & ghi rõ họ tên) 

(ỉ) Nếu trừng với địa chỉ đăng ký kinh doanh thì ghì "tại trụ sở" 
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c. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyếí của ủy ban nhân 
dân phường - xã, thị trấn: 

1. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm đối vói các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền giải 
quyết của UBND phường - xã, thị trấn 

- Trình tự thực hiện : 
* Bước 1: Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có hoặc không có giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh có công suất cung cấp dưới 100 suất ăn/ngày, chuẩn bị 
hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của ƯBND 
phường - xã, thị trấn vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng tò 
07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 
phút) 

* Bước 2: UBND phường - xã, thị trấn tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy 
đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ; 
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức bổ sung và hoàn 

thiện hồ sơ. 
* Bước 3: 
- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, ƯBND 

phường - xã, thị trấn thẩm xét tính họp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản 
cho cơ sở nếu hồ sơ không hợp lệ. 

- Neu quá 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo hồ sơ không họp lệ nếu 
cơ sở không có phản hồi hay bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì UBND 
phường - xã, thị trấn sẽ huỷ hồ sơ. 

- Sau khi có kết quả thẩm xét hồ sơ hợp lệ, UBND phường - xã, thị trấn 
hoặc cơ quan được ủy quyền thẩm định cơ sở trong vòng 10 ngày làm việc. 

+ Trường hợp cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, UBND 
phường - xã, thị trấn cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở. 

+ Trường họp cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cơ sở phải hoàn 
thiện các yêu cầu của Đoàn thẩm định (thời gian không quá 60 ngày kể tò ngày 
thẩm định). UBND phường - xã, thị trấn hoặc cơ quan được ủy quyền tổ chức 
thẩm định lại khi cơ sở có văn bản xác nhận đã hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu về 
điều kiện an toàn thực phẩm của đoàn thẩm định lần trước. 

* Bước 4: Tổ chức căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - UBND phường - xã, thị trấn để 
nhận kết quả giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cửa UBND phường - xã, thị 
trấn. 

- Thành phần, số ỉưọng hò sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
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- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
(theo Mầu 1 được ban hành kèm theo Quyết định 14/2014/QĐ-ƯBND). 

- Bản sao (có xác nhận của cơ sở) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có 
đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm (nếu có) 

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều 
kiện an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở), bao gồm: 

+ Bản vẽ sơ đồ thiết ké mặt bằng của cơ sở và khu vực xung quanh; 
+ Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm hoặc quy trình bảo quản, phân phối 

sản phẩm và bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở. 
- Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và 

người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phấm: 
+ Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấy xác nhận (có xác nhận 

của cơ sở); 
+ Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh sách đã được tập huấn (có 

xác nhận của cơ sở). 
- Giấy xác nhận đủ sức khoẻ chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm; phiếu báo kết quả cấy phân âm tính mầm bệnh gây bệnh 
đường ruột (tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn) của người trực tiếp sản xuất thực 
phẩm đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của 
Bộ Y tế: 

+ Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấy xác nhận (Có xác nhận 
của cơ sở); 

+ Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh sách kết quả khám sức khoẻ, 
xét nghiệm phân của chủ cơ sở và của người tham gia trực tiếp sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm (Có xác nhận của cơ sở). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND phường - xã, thị trấn. 
- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Chứng nhận hoặc 

văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận. 
- Lệ phí: 
+ Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 500.000đ/lần/cơ sở 
+ Phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch yụ ăn uống: Cơ sở chế biến suất ăn 

sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn dưởi 200 suất ăn; cơ sở kinh doanh thức 
ăn đường phố có vị trí cố định: 500.000đ /01 lần/cơ sở 

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 
150.000đ/lần cấp. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

(Mau 1). 
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- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chỉnh : 
* Luật An toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011; 
* Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 
11 tháng 6 năm 2012; 

* Quyết định 14/2014/QĐ-ƯBND ngày 14/04/2014 của UBND Thành phố 
Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
an toàn thực phẩm đối cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

* Thông tư 149/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/10/2013 về Quy 
định mức thu. nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý An toàn vệ sinh thực 
phẩm, có hiệu lực ngày 16/12/2013. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày .... tháng .... năm 20... 

ĐƠN ĐÈ NGHỊ 
CẤP GIẤY CHỨNG NIIẬN cơ SỞ ĐỦ ĐIÊU KIỆN AN TOÀN THựC PHẨM 

(Dùng cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uổng, thức ăn đường phổ) 

Kính gửi: 

Họ và tên chủ cơ sở: ế 

Tên cơ sở: 
Địa chỉ trụ sở (theo đăng ký kinh doanh): 

Điện thoại: Fax: 
Địa chỉ cấp Giấy chứng nhận sản xuất/kinh doanh (1):. 

Doanh thu dự kiến (triệu đồng/tháng): 
Số lượng công nhân viên: (trực tiếp: ; gián tiếp: ) 
Đề nghị được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phấm cho sản 
xuất /kinh doanh: 

Chúng tôi cam kết duy trì cơ sở bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm như khi 
được cấp Giấy chứng nhận và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những vi phạm theo 
quy định của pháp luật. 

CHỦ Cơ SỎ 
(ký tên & ghi rõ họ tên) 

(1) Nếu trùng với địa chỉ đăng ký kinh doanh thì ghi "tại trụ sở" 
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2. Thủ tục Cấp đỗi Giấy chửng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm đối vói các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền giải 
quyết của UBND phường - xã, thị trấn 

- Trình tự thực hiện : 
* Bước 1: Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có hoặc không có giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh có công suất cung cấp dưới 100 suất ăn/ngày, chuẩn bị 
hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của ƯBND 
phường - xã, thị trấn, vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng tò 
07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 
phút) 

* Bước 2: ƯBND phường - xã, thị trấn tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tinh đầy 
đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ: 

+ Trường họp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ; 
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức bổ sung và hoàn 

thiện hồ sơ. 
* Bước 3: Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ xin 

cấp đối Giấy chứng nhận, UBND phường - xã, thị trấn có trách nhiệm cấp đổi 
Giấy chứng nhận cho cơ sở; trường họp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho 
cơ sở lý do không cấp đổi Giấy chứng nhận. 

*Bước 4: Tổ chức căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - UBND phường - xã, thị trấn để 
nhận kết quả giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm. . 

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở UBND phường - xã, thị trấn 
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Đơn đề nghị đổi/ cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm (theo Mau 2 ban hành kèm theo Quyết định số 14/2 014/QĐ-UBND); 
- Biên bản thẩm định gần nhất (Bản sao có xác nhận của cơ sở); 
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Bản gốc); 
- Văn bản hợp pháp thể hiện sự thay đổi (Khi thay đổi tên của doanh 

nghiệp hoặc/và đổi chủ cơ sở, thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và toàn 
bộ quy trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm) (Bản sao công chứng); 

- Giấy xác nhận đủ sức khỏe, tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực 
phẩm của chủ cơ sở mói đổi với trường hợp thay đổi tên chủ cơ sở (Bản sao có 
xác nhận của cơ sở). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND phường - xã, thị trấn 
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- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Chứng nhận hoặc 
văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận. 

- Lệ phí: 
+ Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 500.000đ/lần/cơ sở 
+ Lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 

150.000đ/lần cấp 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
+ Đem đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm (Mầu 2). 
- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: • • • i » 
+ Giấy chứng nhận chỉ được đổi khi còn thời hạn; 
+ Khi thay đổi tên của doanh nghiệp hoặc/và đổi chủ cơ sở, thay đổi địa 

chỉ nhưng không thay đổi vị trí và toàn bộ quy trình sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm. 

- Căn cứ pháp ỉý của thủ tục hành chính : 
* Luật An toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011; 
* Nghị định số 3*8/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 
11 tháng 6 năm 2012; 

^ * Quyết định 14/2014/QĐ-ƯBND ngày 14/04/2014 của UBND Thành phố 
Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
an toàn thực phẩm đối cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

* Thông tư 149/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/10/2013 về Quy 
định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý An toàn yệ sinh thực 
phẩm, có hiệu lực ngày 16/12/2013. 
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Mấu 2 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI/CẤP LẠI 
GIÁY CHỨNG NHẬN cơ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THựC PHẨM 

Kính gửi: 
(Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phấm) 

Cơ sở .đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm số , ngày tháng ..... năm của 

Hồ sơ đề nghị đổi/cấp lại Giấy chứng nhận bao gồm: 
1. Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 
2 ,7Ế ! ể-.ề-. 
3 ằ 

4 

Chúng tôi cam kết thực hiện các quy định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở 
trong quá trình sản xuất, kinh doanh của mình và chịu hoàn toàn trách nhiệm về 
những vi phạm theo quy định của pháp luật. 

CHỦ Cơ SỞ 
(Ký tên, đống dấu) 
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3. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm đối với các cơ sở kỉnh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền giải 
quyết của UBND phường - xã, thị trấn 

- Trình tự thực hiện : 
* Bước 1: Các cơ sở đã được ƯBND phường - xã, thị ừấn cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trước 06 tháng tính đến ngày Giấy 
chứng nhận hết hạn, chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả hồ sơ của UBND phường - xã, thị trấn, vào các ngày làm việc từ thứ 
hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 
giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) 

* Bước 2: ƯBND phường - xã, thị trấn tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy 
đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ; 
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức bổ sung và hoàn 

thiện hồ sơ. 
* Bước 3: 
- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, UBND 

phường - xã, thị trấn thấm xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản 
cho cơ sở nếu hồ sơ không hợp lệ. 

- Neu quá 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo hồ sơ không hợp lệ nếu 
cơ sở không có phản hồi hay bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì UBND 
phường - xã, thị trấn sẽ huỷ hồ sơ. , 

- Sau khi có kết quả thẩm xét hồ sơ hợp lệ, UBND phường - xã, thị trấn 
hoặc cơ quan được ủy quyền thẩm định cơ sở trong vòng 10 ngày làm việc. 

+ Trường hợp cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, LĨBND 
phường - xã, thị trấn cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở. 

+ Trường hợp cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cơ sở phải hoàn 
thiện các yêu cầu của Đoàn thẩm định (thời gian không quá 60 ngày kể từ ngày 
thẩm định). UBND phường - xã, thị trấn hoặc cơ quan được ủy quyền tổ chức 
thẩm định lại khi cơ sở có văn bản xác nhận đã hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu về 
điều kiện an toàn thực phẩm của đoàn thẩm định lần trước. 

* Bước 4: Tổ chức căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - UBND phường - xã, thị trấn để 
nhận kết quả giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm. 

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở của UBND phường - xã, thị 
trấn ^ ^ 

- Thành phần, số lượng hồ sư: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

(theo Mau 1 được ban hành kèm theo Quyết định 14/2014/QĐ-UBND). 
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- Bản sao (có xác nhận của cơ sở) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có 
đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm (nếu có) ^ 

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điêu 
kiện an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở), bao gồm: 

+ Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng của cơ sở và khu vực xung quanh; 
+ Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm hoặc quy trình bảo quản, phân phối 

sản phẩm và bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở. 
- Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và 

người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm: 
+ Đổi với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấy xác nhận (có xác nhận 

của cơ sở); 
+ Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh sách đã được tập huấn (có 

xác nhận của cơ sở). 
- Giấy xác nhận đủ sức khoẻ chủ cơ sở và củá người trực tiếp sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm; phiếu báo kết quả cấy phân âm tính mầm bệnh gây bệnh 
đường ruột (tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn) của người trực tiếp sản xuất thực 
phẩm đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của 
Bộ Y tế: 

+ Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấy xác nầận (Có xác nhận 
của cơ sở); 

+ Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh sách kết quả khám sức khoẻ, 
xét nghiệm phân của chủ cơ sở và của người tham gia trực tiếp sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm (Có xác nhận của cơ sở). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
- Thời hạn gỉải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ. 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND phường - xã, thị trấn 
- Ket quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Chứng nhận hoặc 

văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận. 
- Lệ phí: 
+ Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 500.000đ/lần/cơ sở 
+ Phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: Cơ sở chế biến suất ăn 

sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn dưới 200 suất ăn; cơ sở kinh doanh thức 
ăn đường phố có vị trí cố định: 500.000đ/lần/cơ sở 

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 
150.000đ/01 lần cấp. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

(Mầu 1). ^ ^ , 
- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn. 
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- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính ỉ 
* Luật An toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011; 
* Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 
11 tháng 6 năm 2012; ^ 

* Quyết định 14/2014/QĐ-ƯBND ngày 14/04/2014 của UBND Thành phố 
Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
an toàn thực phẩm đối cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

* Thông tư 149/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/10/2013 về Quy 
định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý An toàn vệ sinh thực 
phẩm, có hiệu lực ngày 16/12/2013. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày .... tháng .... năm 20... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ^ 
CẤP GIẤY CIIỨNG NHẬN cơ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THựC PHẨM 

(Dùng cho cơ sở kỉnh doanh dịch vụ ăn uổng, thức ăn đường phổ) 

Kính gửi: 

Họ và tên chủ cơ sở: 
Tên cơ sở: 
Địa chỉ trụ sở (theo đăng ký kinh doanh): 

Điện thoại: Fax: 
Địa chỉ cấp Giấy chứng nhận sản xuất/kinh doanh (1): 

Doanh thu dự kiến (triệu đồng/tháng): 
Số lượng công nhân viên: (trực tiếp: ; gián tiếp: 
Đề nghị được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho sản 
xuất /kinh doanh: 

Chúng tôi cam kết duy trì cơ sở bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm như khi 
được cấp Giấy chứng nhận và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những vi phạm theo 
quy định của pháp luật. 

CHỦ Cơ SỞ 
(ký tên & ghi rõ họ tên) 

(ỉ) Nếu trùng với địa chỉ đăng kỷ kinh doanh thì ghi "tại trụ sở". 
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